
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 58 8008 SSD độ III

7 2 30 3003 UBT (P) 6cm

8 3 57 8028 UBT  5 cm

8 4 22 0020 UBT (P) 10cm,CĐPB: Ứ dịch TV

8 5 26 0000 UBT (P) 7cm

9 6 36 ĐT U giả nang/ VMC Bóc UBT

9 7 37 2002 UBT 2bên 8cm

9 8 32 2002 UBT (P) 8cm

11 9 41 0000 UBT (P) 7cm

11 10 33 1001 VS II

11 11 32 0000 VS I

11 12 21 0000 UBT (P) 8cm

13 38 2002 UBT (P) 8cm

14 35 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 31 0000 VS I

7 2 46 0010 UXTC 12 tuần

7 3 28 0020 UBT (T) 5 cm

8 4 56 5004 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

8 5 43 1001 UBT (P) 10cm

8 6 25 0000 UBT (P) 5cm

9 7 53 3003 UXTC 12 tuần

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

PHAN NGA + N.LAN.BV ĐHYD + HÙNG.TT

PHAN NGA + HÙNG.TT 

PHAN NGA + HÙNG.TT

LƯU + H.THẮM + NAM.TT

TÚ NGÂN + NHẬT.TT  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIỀU LOAN +THÚY AN.TT(S)

BS KHOA NS + M.PHƯƠNG 2+ANH THI.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

BẢO ANH + H.QUYÊN     

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

THỤC TRANG + TR.LOAN

THỤC TRANG + TR.LOAN

TÚ NGÂN + NHẬT.TT

BS PHẨU THUẬT

BPNGA + PHƯỢNG.PNT + VY.CKI PNT(S)

HƯNG.PNT+ PHƯỢNG.PNT + VY.CKI PNT(C)

V.THÀNH + THƯƠNG.BM + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + LONG.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + YẾN.TT

N.ĐIỆP2 + YẾN.TT  

N.ĐIỆP2 + YẾN.TT  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 26/12/2011 đến ngày 01/01/2012 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Thám sát, TTTXT

LÊ THỊ LƯU

ĐỖ THỊ THIÊN NGA

NGUYỄN THỊ LAN

TÔ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

PHẠM THỊ THÚY

PHẠM THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

TRƯƠNG THỊ SƯƠNG

PHẠM THỊ KIM SANG

BN TNTC

BN TNTC

CHÂU TRẦN MINH ĐAN

VÕ NGỌC ĐIỆP 

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

LÊ THỊ THỦY

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ NA

LÊ THỊ THANH

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

11066

10303

10379

10578

10425

10315

10815

SHC

10292

10289

10326

10611

10255

10324

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10219

10273

10529

10369

PM

Ngày: 26/12/2011 

Ngày: 27/12/2011 

10390

10301

10282

10300



9 8 33 1001 UBT (P) 5cm

9 9 20 0020 UBT (T) 5 cm

11 10 45 3003 UBT (P) 8cm

11 11 45 5015 UBT (T) 8 cm

11 12 37 2022 UBT 2bên  8cm

11 13 37 1011 UBT (T) 6 cm

11 14 29 3013 UBT (P) 5cm

15 22 ĐT UBT (P) 3cm

4 0 0

4 0 0

7 1 63 5005 Sa TC độ III + BQ + Trực tràng

7 2 25 0000 VS I + LNMTC 2 BT 8cm

7 3 27 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 41 0010 NXTC 12 tuần + VS II

8 5 35 0000 VS I

8 6 27 0000 UBT (P) 8cm

9 7 46 4024 UBT (T) 10 cm

9 8 23 ĐT LNMTC 2BT 5cm

9 9 36 1011 UBT (P) 7cm

9 10 29 1201 UBT (P) 8cm

11 11 41 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 36 4004 UBT (P) 6cm

11 13 28 ĐT UBT (P) 8cm

14 32 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

7 1 57 7007 Sa TC độ III + BQ + Trực tràng

7 2 33 1011 VS II

7 3 20 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 56 3032 UBT (T) 7 cm

THĂNG.BM + AN + HỒNG PHONG.TT

MỸ NHI + TR.THẢO + PHÚC.TT

TR.THẢO + PHÚC.TT

TR.THẢO + PHÚC.TT

TR.HẠNH + K.HOÀNG + ĐỨC.TT  

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + HOÀNG PHONG.TT

LƯU + THU HÀ 2 + HẠNH 3

THU HÀ 2 + HẠNH 3

THU HÀ 2 + HẠNH 3

N.DIỆP + N.LAN.BV ĐHYD + HÒA.TT

N.DIỆP + HÒA.TT

Q.HIẾU + HẰNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀI THƯ+ QUYÊN.TT(S)

BS KHOA NS + NHIỆM.TT + NGA.TT(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + HOÀNG PHONG.TT

THU NGUYỆT + HOÀNG PHONG.TT

H.THẮM + NAM.TT

H.THẮM + NAM.TT 

V.THÀNH + N.QUANG +  ĐÀO THỦY.TT

N.QUANG +  ĐÀO THỦY.TT  

N.QUANG +  ĐÀO THỦY.TT

Q.HIẾU + HẰNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&Snâng BQ-TC-TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT(nếu KĐ mổ hở)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TC-TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP (P)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ TRINH

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XINH

NGUYỄN THỊ HƯNG

NGUYỄN LƯU T TUYẾT MAI

LÊ THỊ BÉ HAI

LÊ MINH TRANG

LÊ THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

HUỲNH THỊ THANH LOAN

TRẦN THỊ HÒA

ĐẶNG NGỌC TRÀ HOA

PHẠM THỊ ÁI CHI

NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ

VĂN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

NGÔ THỊ KIM NGỌC

TỪ HỒNG ĐÀO

VÕ THỊ DIỆU HIỀN

HỒ THỊ THÙY DƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ BA

NGUYỄN THỊ BẮP

HỒ THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ XUÂN

HOÀNG THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ THANH

10482

10427

10371

10406

11065

10353

10544

10314

10395

10421

10386

10392

10466

10355

10827

10396

11074

10437

10603

10319

10378

10316

10318

10360

10313

10528

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/12/2011 

Ngày: 29/12/2011 



8 5 34 ĐT UBT 2bên 7cm

8 6 24 ĐT UBT (P) 5cm

9 7 51 3003 UBT (P) 5cm

9 8 35 2002 UBT (T) 6 cm

9 9 31 ĐT UBT  6cm

11 10 43 2002 LNMTCBT (P) 6cm

11 11 31 2002 UBT 2bên 8cm

11 12 25 ĐT UBT (T) 7 cm

13 35 2002 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 26 0000 VS I

8 3 49 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 41 2002 UBT (P) 8cm

8 5 33 2002 UBT (P) 7cm

9 6 38 3003 NXTC 14 tuần

9 7 42 2002 LNMTC 2BT  10cm

9 8 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 39 2002 UBT (P) 6cm/VMC

11 10 30 1001 UBT (T) 8 cm

11 11 26 0000 UBT (T) 10 cm

11 12 23 0000 UBT (P) 8cm

13 26 0000 LNMTCBT(P) 5cm

14 17 ĐT UBT (P) 8cm

H.TRUNG + TRÀ.TT

H.TRUNG + TRÀ.TT

H. PHƯƠNG + LỘC.TT

H. PHƯƠNG + LỘC.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

D.MINH + HỒ HOA + H.HOA.BM

HỒ HOA + H.HOA.BM

HỒ HOA + H.HOA.BM

PHAN NGA + BÙI PHƯỢNG + THU.TT

BÙI PHƯỢNG + THU.TT

BÙI PHƯỢNG + THU.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

DỰ BỊ   

NHU + ĐIỀN + THẢO.TT(S)

Q.HƯƠNG + HÀ ANH.TT + TRUNG.TT(C)

THỐNG + M TUYẾT + YÊN

THỐNG + YÊN

K.HOÀNG + ĐỨC.TT  

ĐỖ HIẾU + HOÀNG PHONG.TT + THÙY.TT

ĐỖ HIẾU + THÙY.TT

ĐỖ HIẾU + THÙY.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

K.HOÀNG + ĐỨC.TT  

NS Bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

TRẦN THỊ NHUNG

TRẦN MỸ LỘC

VÕ THỊ PHƯỢNG

BÙI THỊ DIỄM PHƯỢNG

PHAN LÊ HỒNG THỦY

LÊ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ LUẬN

NGUYỄN TRẦN TÀI HIẾU

LÂM HỒNG CÚC

HUỲNH THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ OANH THOA

VÕ THỊ BÍCH HẠNH

LÊ THỊ NGỌC THU

ANH PHI NGA

LÊ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ LONG VÂN

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ THANH VÂN

VÕ THỊ THANH HUYỀN

TRẦN THẾ NHÂN

LÊ THỊ ĐÀO

ĐINH THỊ KIM CHI

TRƯƠNG THỊ RIỀNG

NGUYỄN THANH THÚY

10515

10430

10971

10433

10432

10481

10509

10532

10435

10354

10672

10452

10514

10516

10465

11072

10426

10431

10488

10441

10868

10434

10525

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/12/2011 


